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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA DƯỢC 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN LẦN 2 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Quản lý – Kinh tế dược 

Mã học phần:  DYH0350 Số tin chỉ: 03 

Mã nhóm lớp học phần:  232_DYH0350_01 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (50 câu, 7.0 điểm)  

 

Điền vào chỗ trống từ đúng nhất với khái niệm sau: 

“…….. là môn khoa học nghiên cứu cách thức sử dụng nguồn tài nguyên ở phạm vi tổng thể 

như vùng, quốc gia hay phạm vi lớn hơn” 

A. Kinh tế vĩ vô 

B. Kinh tế vi mô 

C. Kinh tế học 

D. Kinh tế 

ANSWER: A 

 

Hàng hóa là cao cấp nếu, hệ số co giãn cầu bởi thu nhập có giá trị 

A. 𝐸𝐼
𝐷 > 1 

B.  0 < 𝐸𝐼
𝐷 <1  

C.  𝐸𝐼
𝐷 < 0 

D. 𝐸𝐼
𝐷 = 0 

ANSWER: A 

 

Phân loại tiền tệ, tiền bằng polymer đang lưu hành ở Việt Nam thuộc loại ? 

A. Tín tệ 

B. Bút tệ 

C. Tiền điện tử 

D. Tiền nằng hàng hóa  

ANSWER: A 

 

Khi các yếu tố đầu vào tăng (nguyên vật liệu, điện, nước) sẽ ảnh hưởng gì đến cung thị 

trường 
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A. Đường cung dịch chuyển sang trái  

B. Đường cung dịch chuyển sang phải 

C. Di chuyển sang trái dọc theo đường cung 

D. Di chuyển sang phải dọc theo đường cung 

ANSWER: A 

 

Khi chính phủ tăng thuế đối với sản xuất, đường cung sẽ như thế nào? 

A. Dịch chuyển sang trái 

B. Dịch chuyển sang phải 

C. Di chuyển sang phải dọc trên đường cung 

D. Di chuyển sang trái dọc theo đường cung 

ANSWER: A 

 

Tại thời điểm nào, giá cả hàng hóa trở nên ổn định 

A. Tại điểm cân bằng thị trường 

B. Tại điểm tổng cung lớn hơn tổng cầu 

C. Tại điểm tổng cầu lớn hơn tổng cung 

D. Khi có sự dư thừa hàng hóa  

ANSWER: A 

 

Đối với hàng hóa thay thế, khi giá hàng hóa thay thế giảm thì đường cầu sẽ như thế nào? 

A. Dịch chuyển sang trái 

B. Dịch chuyển sang phải 

C. Di chuyển sang phải dọc theo đường cầu 

D. Di chuyển sang trái dọc theo đường cầu 

ANSWER: A 

 

Công cụ phân tích kinh tế dùng để thể hiện tiến trình, sự phát triển của một biến số theo thời 

gian 

A. Biểu đồ đường 

B. Biểu đồ điểm 

C. Biểu đồ cột 

D. Biểu đồ  

ANSWER: A 

 

Thuế suất của thuế giá trị gia tăng của thuốc là bao nhiêu? 

A. 5% 

B. 8% 

C. 10% 

D. 20% 

ANSWER: A 
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Miễn giảm trừ gia cảnh đối với chính bản thân người nộp thuế là bao nhiêu triệu VNĐ mỗi 

tháng? 

A. 11 triệu 

B. 3,6 triệu 

C. 7,2 triệu 

D. Không miễn trừ bản thân  

ANSWER: A 

 

Phân loại thuế theo tính chất gồm: 

A. Thuế trực thu, thuế gián thu 

B. Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân 

C. Thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu 

D. Thuế cho việc sử dụng một số tài sản quốc gia 

ANSWER: A 

 

Hai loại hàng hóa A và B được gọi là hàng hóa bổ sung 

A. Nếu giá A tăng lên sẽ làm giảm cầu B  

B. Không có câu nào đúng 

C. Nếu giá A tăng lên sẽ làm tăng cầu B 

D. Nếu giá A tăng lên sẽ không làm thay đổi cầu B 

ANSWER: A 

 

Giao dịch bao gồm những điều kiện sau đây, ngoại trừ 

A. Ít nhất phải có 1 vật có giá trị 

B. Địa điểm thực hiện giao dịch đã được thỏa thuận 

C. Những điều kiện giao dịch đã được thỏa thuận 

D. Thời gian giao dịch được ấn định 

ANSWER: A 

 

Hệ số co giãn của cầu theo giá nhận giá trị nhỏ hơn 1 nghĩa là 

A. Cầu co giãn ít  

B. Cầu co giãn đơn vị 

C. Cầu co giãn nhiều 

D. Cầu co giãn hoàn toàn  

ANSWER: A 

 

Hai loại hàng hóa là bổ sung cho nhau nếu có hệ số co giãn chéo của cầu với giá có giá trị 

A. 𝐸𝑥𝑦
𝐷 < 0 

B. 𝐸𝑥𝑦
𝐷 = 0 

C. 𝐸𝑥𝑦
𝐷 > 0 

D. Tất cả sai  

ANSWER: A 
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Chế độ miễn giảm khi gặp khó khăn thiên tai, tai nạn bất ngờ, đối với cơ sở láp ráp, sản xuất 

ô tô trong nước 

A. giảm từ 60-90% mức thuế suất trong 5 năm đầu Giảm không quá 5 năm, nếu còn khó 

khăn được gia hạn thêm 1-5 năm 

B. Giảm không quá 5 năm 

C. giảm 30% trong 3 năm đầu 

D. giảm 5 năm đầu, nếu tiếp tục lỗ được gia hạn thêm từ 1-5 năm  

ANSWER: A 

 

Các yếu tố sau đây làm đường cầu sản phẩm A di chuyển, ngoại trừ 

A. Giá của sản phẩm A thay đổi 

B. Thu nhập của người tiêu dùng thay đổi 

C. Giá của sản phẩm thay thế A thay đổi 

D. Số lượng người tiêu dùng 

ANSWER: A 

 

Đường cầu thay đổi như thế nào nếu thu nhập giảm 

A. Dịch chuyển sang trái  

B. Dịch chuyển sang phải 

C. Di chuyển sang phải dọc theo đường cầu 

D. Di chuyển sang trái dọc theo đường cầu  

ANSWER: A 

 

Hàng hóa là thông thường nếu, hệ số co giãn cầu bởi thu nhập có giá trị 

A. 0 < 𝐸𝐼
𝐷 <1  

B.  𝐸𝐼
𝐷 > 1 

C.  𝐸𝐼
𝐷 < 0 

D. 𝐸𝐼
𝐷 = 0 

ANSWER: A 

 

Sàn giao dịch chứng khoán đầu tiên của thế giới được ra đời đầu tiên ở nước nào? 

A. Bỉ 

B. Nga 

C. Đức 

D. Pháp 

ANSWER: A 

 

Trong thời kỳ đầu của nền kinh tế hiện đại, là thời kỳ 

A. Kiểm soát thương mại thông qua thuế và lệ phí hải quan 

B. Sự giao thương về thương mại giữa các lục địa 

C. Lý luận kinh tế ra đời 
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D. Quy luật cung cầu và sự phân chia lao động 

ANSWER: A 

 

Thời kỳ nào trong sự phát triển của kinh tế được gọi là thời kỳ của chủ nghĩa tư trọng 

thương 

A. Thời kỳ đầu của nền kinh tế hiện đại  

B. Thời kỳ cách mạng công nghiệp 

C. Thời kỳ xã hội hiện nay 

D. Thời kỳ sau chiến tranh TGII 

ANSWER: A 

 

Bậc thấp nhất của tháp nhu cầu Maslow 

A. Nhu cầu sinh lý 

B. Nhu cầu thể hiện 

C. Nhu cầu tôn trọng 

D. Nhu cầu an toàn  

ANSWER: A 

 

Những yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến cầu thị trường? 

A. Giá cả, thu nhập, tâm lý, thị hiếu, phong tục tập quán 

B. Giá cả, thu nhập 

C. Thu nhập, tâm lý, phong tục tập quán 

D. Giá cả, thu nhập, tâm lý, thị hiếu 

ANSWER: A 

 

Cho hình sau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yếu tố nào sẽ làm đường cầu của hàng hóa A dịch chuyển sang trái 

A. Giá của hàng hóa thay thế tăng 

B. Giá hàng hóa A tăng  

C. Giá hàng hóa A giảm 
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D. Dân số tăng  

ANSWER: A 

 

Khi thu nhập của người tiêu dùng giảm, đường cầu sẽ 

A. Dịch chuyển sang trái 

B. Dịch chuyển sang phải 

C. Di chuyển sang phải dọc theo đường cầu 

D. Di chuyển sang trái dọc theo đường cầu  

ANSWER: A 

 

Tổng giá trị của các sản phẩm cuối cùng, các dịch vụ do công dân của một nước sản xuất ra 

là gì? 

A. Tổng sản phẩm quốc dân 

B. Tổng sản phẩm quốc nội 

C. Tổng cung 

D. Tổng cầu 

ANSWER: A 

 

Thuốc Concor 5mg điều trị tăng huyết áp, đau thắc ngực, suy tim có quy cách đóng gói là 

hộp 3 vỉ x 10 viên. Được bán với giá sau thuế 129.000 VNĐ/ Hộp. Cho biết giá trước thuế 

của 1 viên 

A. 4.095 VNĐ 

B. 3.909 VNĐ 

C. 122.857 VNĐ 

D. 117.272 VNĐ 

ANSWER: A 

 

Cho biết sản phẩm Nature’s Bounty Melatonin (8946/2019/ÐKSP) Hộp 60 viên. Được bán 

với giá trước thuế là 172.000VNĐ, cho biết giá sau thuế của sản phẩm 

A. 156.364 VNĐ 

B. 180.600 VNĐ 

C. 185.760 VNĐ 

D. 189.200 VNĐ 

ANSWER: A 

 

Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với nhà nước là mối quan hệ 

A. Nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác 

B. Quan hệ về trả tiền công hay tiền lượng 

C. Quan hệ về thưởng phạt vật chất 

D. Quan hệ về thanh toán và thưởng phạt vật chất cho nơi cung cấp hàng hóa, dịch vụ 

ANSWER: A 
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Quan hệ thanh toán và thưởng phạt vật chất trong việc vay và cho vay, ngoại trừ 

A. Trả tiền hàng cho nhà cung cấp dịch vụ, thiết bị, vật tư 

B. Trả tiền lãi vay và vốn gốc 

C. Cho vay vốn 

D. Thu tiền lãi cho vay và thu hồi vốn 

ANSWER: A 

 

Nội dung của quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp? 

A. Tất cả đúng 

B. Đầu tư, góp vốn hoặc rút vốn 

C. Trách nhiệm đối với khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của doanh nghiệp 

D. Thanh toán khi nhượng bán, thanh lý doanh nghiệp 

ANSWER: A 

 

Đánh giá, lựa chọn các dự án đầu tư và kế hoạch đầu tư cần xét xét các vấn đề sau, ngoại trừ 

A. Hình thức và phương thức huy động vốn 

B. Nhu cầu vốn đầu tư 

C. Lợi ích mang lại do đầu tư 

D. Rủi ro trong đầu tư 

ANSWER: A 

 

Có bao nhiêu cách thường sử dụng để phân loại hợp đồng 

A. 6 cách 

B. 5 cách 

C. 4 cách 

D. 3 cách  

ANSWER: A 

 

Xử lý hợp đồng dựa trên mức độ thực hiện hợp đồng, nếu hợp đồng đã thực hiện xong, cần 

xử lý như thế nào? 

A. Bị xử lý về tài sản  

B. Phải chấm dứt việc thực hiện và bị xử lý tài sản 

C. Không được phép tiếp tục thực hiện 

D. Tất cả sai 

ANSWER: A 

 

Cấu trúc hợp đồng gồm 3 phần, nội dung nào không thuộc phần nội dung của hợp đồng 

A. Các thông tin các bên trong hợp đồng 

B. Số lượng, chất lượng của đối tượng hợp đồng 

C. Giá, phương thức thanh toán của đối tượng hợp đồng 

D. Phương thức giải quyết tranh chấp 

ANSWER: A 
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Người sở hữu cổ phần gọi là ? 

A. Cổ đông 

B. Cổ đông sáng lập 

C. Cổ đông ưu đãi 

D. Cổ đông phổ thông 

ANSWER: A 

 

Loại hình công ty gồm 2 thành viên trở lên và không quá 50 thành viên góp vốn thành lập 

và công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty bằng tài sản của mình chính là 

A. Công ty TNHH 2 thành viên trở lên 

B. Công ty TNHH 1 thành viên 

C. Công ty cổ phần 

D. Tất cả đúng 

ANSWER: A 

 

Trong các vai trò của nhà quản trị, vai trò nào không thuộc nhóm vai trò thông tin 

A. Vai trò người phân phối tài nguyên 

B. Vai trò thu thập và tiếp nhận thông tin 

C. Vai trò phổ biến thông tin 

D. Vai trò cung cấp thông tin 

ANSWER: A 

 

Sự lựa chọn một công việc sẽ thực hiện trong tương lai, là nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng 

nhất của nhà quản trị dược là nhiệm vụ gì của nhà quản trị? 

A. Ra quyết định 

B. Hoạch định 

C. Điều khiển 

D. Kiểm tra, giám sát 

ANSWER: A 

 

Phân loại quyết định dựa theo thời gian, quyết định dài hạn là quyết định có thời gian bao 

lâu 

A. Trên 5 năm  

B. Dưới 1 năm 

C. Trên 1 năm và dưới 5 năm 

D. trên 10 năm  

ANSWER: A 

 

Khi phân tích đánh giá rủi ro, rủi ro ở mức độ trung bình theo ma trận Farmer có điểm từ 

A. 4-6  

B. 8-16 
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C. 1-3 

D. 18-24 

ANSWER: A 

 

Dựa vào chỉ số mức độ rủi ro C theo ma trận Farmer, rủi ro thường xuyên xảy ra ở mức độ 

thiệt hại nghiêm trọng, được xếp vào loại rủi ro nào 

A. Rủi ro ở mức độ cao 

B. Rủi ro ở mức độ trung bình 

C. Rủi ro ở mức độ thấp 

D. Tất cả sai 

ANSWER: A 

 

Phân loại vốn kinh doanh theo nguồn hình thành vốn, ngoại trừ 

A. Vốn lưu động 

B. Ngân sách nhà nước 

C. Chủ sở hữu 

D. Tín dụng 

ANSWER: A 

 

Hao mòn vô hình là 

A. Hao mòn về mặt giá trị, làm giảm thuần túy về mặt giá trị tài sản cố định (1) 

B. Hao mòn liên quan về mặt vật chất làm giảm dần giá trị và giá trị sử dụng của tài sản cố 

định (2) 

C. Cả (1) và (2) đúng 

D. Cả (1) và (2) sai 

ANSWER: A 

 

Trong các phương pháp tính khấu hao, phương pháp tính khấu hao nào giúp ổn định giá 

thành 

A. Khấu hao đường thẳng 

B. Khấu hao theo số dư giảm dần không chuyển 

C. Khấu hao theo số dư giảm dần có chuyển 

D. Khấu hao theo sản lượng, khối lượng sản phẩm 

ANSWER: A 

 

Công ty ABC là một doanh nghiệp sản xuất, trong một quý, công ty này đã có các hoạt động 

kinh doanh như sau: 

1. Doanh thu từ bán hàng: 10 triệu USD. 

2. Chi phí  

- Chi phí nguyên vật liệu và sản xuất: 4 triệu USD. 

- Lương nhân viên sản xuất: 1 triệu USD. 



BM-003 

Trang 10 / 12 

- Chi phí marketing và quảng cáo: 500,000 USD 

- Chi phí quản lý và hành chính: 1 triệu USD. 

- Lãi vay: 200,000 USD. 

- Thuế: 500,000 USD. 

Chi phí nguyên vật liệu và sản xuất thuộc loại chi phí nào? 

A. Chi phí trực tiếp 

B. Chi phí gián tiếp 

C. Chi phí tài chính 

D. Tất cả đúng 

ANSWER: A 

 

Công thức tính lợi nhuận sau thuế 

A. Lợi nhuận trước thuế - thuế thu nhập 

B. Lợi nhuận – chi phí 

C. Doanh thu – chi phí 

D. Doanh thu – tổng chi phí  

ANSWER: A 

 

Theo quy luật cung cầu, mối quan hệ giữa giá cả và cung - cầu là 

A. Thuận – nghịch 

B. Thuận – thuận 

C. Nghịch – nghịch 

D. Nghịch – thuận 

ANSWER: A 

Trong các loại chi phí sau, chi phí nào không thuộc chi phí hoạt động sản xuất tiêu thụ  

A. Chi phí quản lý doanh nghiệp  

B. Chi phí nguyên vật liệu  

C. Chi phí khấu hao tài sản cố định  

D. Chi phí nhân công (sản xuất) 

ANSWER: A 

 

 

PHẦN TỰ LUẬN (7 câu, 3.0 điểm)  

SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi 

 

Câu hỏi 1: (0.4 điểm) 

Nêu các loại hợp đồng dựa theo hình thức hợp đồng 

 

Câu hỏi 2: (0.4 điểm) 

Kể tên 3 hệ thống nền kinh tế thường gặp 
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Câu hỏi 3: (0.4 điểm) 

Nêu 4 chức năng chính của thị trường 

 

Câu hỏi 4: (0.4 điểm) 

Nêu 4 chính sách kinh tế vĩ mô  

 

Câu hỏi 5: (0.4 điểm) 

Nêu 4 nhân tố ảnh hưởng tới doanh thu của doanh nghiệp 

 

Câu 6: (0.5 điểm) 

Nêu 5 yếu tố ảnh hưởng đến tổng cung 

 

Câu 7: (0.5 điểm) 

Cho các chi phí sau 

- Chi phí nguyên vật liệu 

- Tiền lương nhân công 

- Chi phí bán hàng 

- Chi phí quản lý doanh nghiệp 

- Chi phí nhiên liệu 

Trong các loại chi phí trên, chi phí nào là chi phí trực tiếp, chi phí nào là chi phí gián 

tiếp 

 

 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Trắc nghiệm 7.0  

Câu 1 – 50  0.14  

II. Tự luận 3.0  

Câu hỏi 1 - Hợp đồng bằng lời nói 

- Hợp đồng bằng văn bản 

- Hợp đồng bằng hành vi 

0.4  

Câu hỏi 2 - Nền kinh tế chỉ huy 

- Nền kinh tế thị trường 

- Nền kinh tế hỗn hợp 

0.4  

Câu hỏi 3 - Chức năng thừa nhận 

- Chức năng thực hiện 

- Chức năng thông tin 

- Chức năng điều tiết 

0.4  
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Câu hỏi 4 - Chính sách tài chính 

- Chính sách tiền tệ 

- Chính sách thu nhập 

- Chính sách ngành nghề 

- Chính sách kinh tế đối ngoại 

0.4  

Câu hỏi 5 - Khối lượng sản phẩm sản xuất và 

tiêu thụ 

- Chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch 

vụ tiêu thụ 

- Giá cả sản phẩm hàng hóa, dịch vụ 

tiêu thụ 

- Thị trường tiêu thụ và thanh toán 

- Thương hiệu và nhãn hiệu của doanh 

nghiệp 

0.4  

Câu hỏi 6 - Nguồn nhân lực 

- Trình độ người lao động 

- Tư liệu sản xuất 

- Nguyên vật liệu 

- Trình độ công nghệ 

- Chính sách phát triển kinh tế quốc 

gia 

0.5  

Câu hỏi 7 - Trực tiếp: nguyên vật liệu, nhiên 

liệu, nhân công 

- Gián tiếp: bán hàng, quản lý doanh 

nghiệp 

0.5  

 Điểm tổng 10.0  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2024 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

 

 

 

 

              TS. Nguyễn Văn Hiển                                  ThS. Lê Thị Trang 


